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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁ  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng Ng   ấn   i 

 ng    Danh   t 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng   ng –  h m tra vi n  òa án 

nh n   n t nh   ng  háp. 

-   i di n  i n ki m   t nh n d n t nh  ồng Th p:  ng Nguy n  ấn 

 ài -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

 ào ngày 05 tháng 6 năm 2020, t i tr  s   òa án nh n   n t nh   ng 

 háp  ét  ử phúc th m c ng khai v  án th  lý số: 155/2020/TLPT-D  ngày 17 

tháng 02 năm 2020 về tranh chấp “B i th  n  thi t h i  o  anh     nh n phẩm 

     m ph m”. 

Do Bản án   n s  s  th m số 98/2019/DS-   ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của  òa án nh n   n huy n T    kháng cáo  

 heo Quyết đ nh đ a v  án ra  ét  ử phúc th m số 100/2020/Q -PT ngày 

05 tháng 3 năm 2020, giữa các đ  ng s : 

1. N uyên đơn: Bà  õ  h  N  sinh năm 1 63   C  m t  

  a ch : Ấp 5   ã    huy n T  t nh  . 

2. B  đơn: Bà Nguy n  h     sinh năm 1  0     ng m t  c  đ n  in  ét 

 ử v ng m t  

  a ch : Ấp 5   ã    huy n T  t nh  . 
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3. N   i khán  cáo: Bà  õ  h  N, là nguy n đ n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn bà  õ Thị N trình bày:  

 ào ngày 0 /3/2015   à Nguy n  h    kh i ki n  à t i  òa án nh n   n 

huy n C y u cầu  à phải hoàn trả l i số tiền 15 000 000 đ ng tiền h i  nh ng 

thật ra  à kh ng c  n   à   số tiền 15 000 000 đ ng  mà ch  n  số tiền 

3 000 000 đ ng   òa án nh n   n huy n C đã  ử  ong và n i rằng  à   kh i 

ki n nh  vậy là kh ng đúng   i c  à kh ng c  n  số tiền 15 000 000 đ ng 

nh ng  à   l i kh i ki n  à làm ảnh h  ng đến  anh     nh n ph m của  à  

c ng vi c làm ăn của  à và làm  à tốn kém chi phí đi l i  Bà   còn   ng những 

l i l  kh  nghe chửi  à t i  òa án huy n C làm  à  ấu hổ với những ng  i  ung 

quanh. 

Nay   à y u cầu  à Nguy n  h      i th  ng cho  à các khoản sau: 

-  iền chi phí đi l i  òa án nh n   n huy n C m i  à 4-5 lần: 400 000 

đ ng  

-  iền c ng lao động của  à: 04 ngày   150 000đ ng/ngày = 600 000 đ ng  

-  iền   i th  ng tổn thất về  anh     nh n ph m của  à  o  à   vu 

khống  à n  15 000 000 đ ng và k  l n t i  òa án huy n C cho nhiều ng  i 

nghe làm cho  à  ấu hổ với  à con    n ch ng giận h n  à  đám ti c kh ng đến 

   làm cho  à     úc ph m  anh     nh n ph m n n  à y u cầu   i th  ng số 

tiền là 30 000 000 đ ng  

 ổng cộng  à N y u cầu  à     i th  ng với số tiền là 31 000 000 đ ng  

*  ị đơn bà Nguyễn Thị L trình bày:  

 r ớc đ y   à c  kh i ki n  à  õ  h  N t i  òa án huy n C về tranh chấp 

h i  

Ngày 23/4/2015   òa án nh n   n huy n C, TG đã ra quyết đ nh c ng 

nhận s  thỏa thuận của đ  ng s  số 42/2015/Q   -DS  uộc  à N phải trả cho 

 à 3 000 000 đ ng tiền h i và  à N ch u 50 000 đ ng tiền án phí   à cũng ch u 

50 000 đ ng tiền án phí   au này  à N về   t i  ã   thì  à c  ki n  à N đối với 

các   y h i chết còn l i và v  vi c tr n đã đ  c  òa án huy n T và  òa án t nh 

   ét  ử và đã thi hành án  ong  

Bà kh ng c  chửi hay  úc ph m gì đối với  à N n n  à kh ng đ ng ý theo 

những y u cầu của  à  õ  h  N. 

Tạ    n  n     h      98      D - T n    20/12      c   T    n 

nh n d n h   n T    q       nh  
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1   h ng chấp nhận y u cầu kh i ki n của  à  õ  h  N về vi c y u cầu 

 à Nguy n  h      i th  ng thi t h i  o  anh     nh n ph m      m h i với 

tổng số tiền là 31 000 000 đ ng  

2   ề án phí   n s  s  th m: 

Bà Nguy n  h    kh ng phải ch u án phí   n s  s  th m  

Bà  õ  h  N kh ng phải nộp án phí   n s  s  th m  o thuộc tr  ng h p 

đ  c mi n nộp tiền t m ứng án phí  án phí  

Ngoài ra  ản án s  th m còn tuy n quyền kháng cáo theo quy đ nh của 

pháp luật  

Ngày 16/01/2020   à  õ  h  N c  đ n kháng cáo y u cầu chấp nhận đ n 

kh i ki n của  à N   uộc  à     i th  ng số tiền 31 000 000 đ ng và  ổ sung 

th m y u cầu   uộc  à   c ng khai  in l i  à t i c  quan  òa án  

-   i phi n tòa phúc th m  

+ Nguy n đ n  à  õ  h  N trình  ày: Bà N v n giữ nguy n y u cầu kh i 

ki n và y u cầu kháng cáo  Do  à   ki n  à kh ng đúng  n n y u cầu  à   phải 

  i th  ng thi t h i  o  anh     nh n ph m của  à      m ph m  

-   i  i n  i n  i m sát nh n   n T nh phát  i u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tham gia tố t ng đã th c 

hi n đúng quy đ nh của Bộ luật tố t ng   n s  trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

 ề nội  ung: Bà N y u cầu  à     i th  ng 31 000 000 đ ng  o  úc 

ph m  anh     nh n ph m của  à  nh ng  à N kh ng  uất trình đ  c tài li u  

chứng cứ  chứng minh  à    úc ph m  anh    nh n ph m  à N.  ì vậy  đề ngh  

 ội đ ng  ét  ử kh ng chấp nhận y u cầu kháng cáo của  à N, giữ nguy n  ản 

án s  th m. 

 au khi nghi n cứu các tài li u c  trong h  s , v  án đã đ  c  em  ét t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1]  ề thủ t c tố t ng: Bà   c  đ n  in  ét  ử v ng m t. Căn cứ khoản 2 

 iều 296 của Bộ luật tố t ng   n s    òa án tiến hành  ét  ử v ng m t đối với 

 à  . 

 2   ề nội  ung:  

[2.1]  ét thấy,  à N kháng cáo y u cầu  à   trả cho  à N số tiền chi phí đi 

l i  tiền c ng lao động khi  à đến  òa án nh n   n huy n C  t nh TG đ  giải 

quyết tranh chấp với  à   và y u cầu  à     i th  ng tổn thất về  anh     nh n 
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ph m của  à  o  à   vu khống  à n  15 000 000 đ ng và k  l n t i  òa cho 

nhiều ng  i làm cho  à  ấu hổ với  à con  gia đình ch ng của  à giận n n đám 

ti c kh ng đến    làm cho  à     úc ph m  anh     nh n ph m n n  à y u cầu 

  i th  ng 31 000 000 đ ng  đ ng th i phải  in l i  à t i  òa án là kh ng c  c  

s  chấp nhận  B i vì  th c tế  à   ki n  à N t i  òa án nh n   n huy n   2 v  

án h p đ ng h i và đã đ  c  òa án nh n   n huy n   và  òa án nh n   n t nh 

   đã  ét  ử s  th m và phúc th m   ác đ nh  à N vi ph m nghĩa v  khi tham 

gia h i  o  à   làm đầu thảo là c  thật và  uộc  à N trả tiền cho  à     ối với 

vi c  à N cho rằng  à     ng l i l  kh  nghe chửi  à N thì  à   kh ng th a 

nhận  Bà N cũng kh ng  uất trình đ  c chứng cứ chứng minh  à   chửi và  úc 

ph m  à N. Do đ    ội đ ng  ét  ử kh ng c  căn cứ đ  chấp nhận y u cầu 

kháng cáo của  à N. 

[2.2]  ét đ i  i n  i n ki m sát nh n   n   nh đề ngh   ội đ ng  ét  ử 

kh ng chấp nhận kháng cáo của  à N.  iữ nguy n  ản án s  th m   

 ét đề ngh  của đ i  i n  i n ki m sát nh n   n   nh là c  căn cứ n n 

chấp nhận  

[2.3]  ét  ản án s  th m  ét  ử là c  căn cứ n n giữ nguy n  ản án s  

th m   

[3   ề án phí   n s  phúc th m: Bà N đ  c mi n toàn  ộ tiền án phí theo 

quy đ nh t i đi m   khoản 1  iều 12 Ngh  quyết số 326/2016/UB  Q 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an th  ng v  Quốc hội quy đ nh về mức thu  mi n  giảm  

thu  nộp  quản lý và sử   ng án phí và l  phí tòa án. 

 ì các l  tr n  

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ khoản 1  iều 30  Bộ luật tố t ng   n s  năm 2015; Căn cứ vào 

các  iều 5 4  5 2 Bộ luật   n s  năm 2015; đi m   khoản 1  iều 12 Ngh  quyết 

số 326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th  ng v  Quốc hội quy 

đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản lý và sử   ng án phí và l  phí tòa 

án.  

T   n     

-  h ng chấp nhận y u cầu kháng cáo của  à  õ  h  N. 

-  iữ nguy n  ản án s  th m số 98/201 /D -   ngày 20/12/201  của  òa 

án nh n   n huy n  . 

1   h ng chấp nhận y u cầu kh i ki n của  à  õ  h  N về vi c y u cầu 

 à Nguy n  h      i th  ng thi t h i  o  anh     nh n ph m      m h i với 

tổng số tiền là 31 000 000 đ ng  
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2   ề án phí: 

Bà Nguy n  h    kh ng phải ch u án phí   n s  s  th m  

Bà  õ  h  N kh ng phải nộp án phí   n s  s  th m và án phí   n s  phúc 

th m  o thuộc tr  ng h p đ  c mi n nộp tiền t m ứng án phí  án phí  

Các phần khác của  ản án s  th m kh ng c  kháng cáo  kháng ngh  c  

hi u l c pháp luật t  ngày hết th i h n kháng cáo  kháng ngh   

Bản án phúc th m c  hi u l c pháp luật k  t  ngày tuy n án. 

 

Nơi nhận: 

-    ND t nh      
-  hòng   N  -   A  A   nh  
-     A   nh  
-  òa án nh n   n huy n  ;   
- Chi C c   A D  huy n  ;  
- Các đ  ng s    

-   u:    s   A (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

 

N    n Th  Th nh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


